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Công khai thông tin theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch số 660/KH-CĐSP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020, Phòng KHCN-HTQTcông khai những thông tin theo Biểu mẫu 18,cụ thể như sau:
[bookmark: _GoBack]Công khai thông tin về đề tài NCKH và các sản phẩm thay thế năm học 2019-2020:
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện

	Kinh phí thực hiện
	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

	1. 
	Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường CĐSP Quảng Trị trong cách mạng công nghiệp 4.0.
	CN: NguyễnThị Thanh Hải
Thành viên: Nguyễn Thị Thùy Trang
	Không
 
	 1 năm
(2019-2020)
	Không
 
	 

	2. 
	Đề tài: Một số giải pháp về khoa học – công nghệ hiện đại đến phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Quảng Trị hiện nay.
	CN: Hoàng Thị Thúy Tình
TV: Phạm Thị Thùy Nhung
	nt
	nt
	nt
	 

	3. 
	Đề tài: Tổ chức dạy học học phần Lí luận Chính trị theo quan điểm sư phạm tích hợp ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.
	CN: Hoàng Thị Thanh Dàn
           TV: Vũ Thúy Ngọc
	nt
	nt
	nt
	

	4. 
	Đề tài: Tìm hiểu thực trạng Giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở Trường mầm non Hoa Sen Thành phố Đông Hà- tỉnh Quảng Trị.
	Trần Thị Gái
	nt
	nt
	nt
	

	5. 
	Đề tài: Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh Tiểu học thông qua dạy học môn Tiếng Việt.
	Võ Thị Thanh Ngân
	nt
	nt
	nt
	

	6. 
	Bài báo Tạp chí Giáo dục, số 465, 2019: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí cho tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
	Trương Đình Hoàng
	nt
	nt
	nt
	

	7. 
	Bài báo Đặc san Khoa học và Công nghệ, số 2, 2020: Những quy ước truyền nghề và thực hành lễ nhạc của “làng nhạc” Điếu Ngao ở Đông Hà (Quảng Trị).
	Hoàng Ái Mỹ
	nt
	nt
	nt
	

	8. 
	- Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, NXB Đại học Huế 2019: Lãnh đạo chuyên môn của hiệu trưởng và mối quan hệ với nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng sự hài lòng trong dịch vụ giáo dục.
- Bài báo Tạp chí Tâm lý học, số 1 (250), 2020: Hiệu trưởng các trường phổ thông thông lãnh đạo chuyên môn như thế nào để thúc đẩy giáo viên học tập phát triển nghề nghiệp? – Đánh giá từ giáo viên.
- Bài báo Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 29, 2020: Khung quản lý chất lượng tổng thể và hướng vận dụng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục trong các nhà trường.
- Bài báo Tạp chí Tâm lý học, số 3, 2020: Mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyên môn của hiệu trưởng và học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông.
- Bài báo Tạp chí Problems of education in the 21st century, Vol. 78, 2020: Significance of teacher professional development in response to the current general education reforms in Vietnam: perception of school principals and teachers.
	Trương Đình Thăng
	nt
	nt
	nt
	

	9. 
	Bài báo International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Vol. 4(2), 2019: Assessment of Learning Results on the Development of Competency to Use Information Technology in Teaching.
	Phan Chí Thành
	nt
	nt
	nt
	

	10. 
	Bài báo Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, số 10, 2018: Vai trò của giảng viên trong xây dựng môi trường học tập tích cực tại các trường đại học và cao đẳng.
	Lê Đức Quảng
	nt
	nt
	nt
	

	11. 
	Bài báo Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam, số 15, 2019: Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm.
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	nt
	nt
	nt
	

	12. 
	Bài báo Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 2, 2020: Một số hình thức giáo dục pháp luật cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
	Lê Thị Thu Hà
	nt
	nt
	nt
	

	13. 
	Kỷ yếu hội thảo quốc gia về đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, NXB Đại học Huế, 2019: Biện pháp nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề sư phạm cho đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay.
	Trần Thị Thanh Huyền
	nt
	nt
	nt
	

	14. 
	Bài báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay Kỳ 1, 2019: Rèn luyện cho sinh viên khoa Mầm non các kỹ năng cơ bản để chuẩn bị tốt cho trẻ vào trường phổ thông.
	Phan Thị Hường
	nt
	nt
	nt
	

	15. 
	Bài báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay Kỳ 2, 2019: Lỗi phát âm phụ âm đầu tiếng Việt thường gặp của Lưu học sinh Lào tại Trường CĐSP Quảng Trị và định hướng khắc phục
	Trần Hải 
Nguyễn Thị Thu Lệ
	
	
	
	

	16. 
	Tác phẩm đạt giải C Hội nhạc sỹ Việt Nam 2018: Tình em gió hát.
	Nguyễn Xuân Vũ
	nt
	nt
	nt
	

	17. 
	Tác phẩm Tranh Mỹ thuât đạt giải A Hội VHNT tỉnh Quảng Trị 2019: Lòng đất sinh tồn.
	Trương Đình Dung
	nt
	nt
	nt
	

	18. 
	Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV – Bắc Miền Trung lần thứ 24 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Hội Mỹ thuật Việt Nam: Hầu đồng
	Nguyễn Thanh Thái
	nt
	nt
	nt
	

	19. 
	Đề tài: Một số phương thức tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học hình học không gian 11
	Chủ nhiệm: Trương Bùi Thùy Dương
	nt
	nt
	nt
	

	20. 
	Đề tài: Định hướng thiết kế dạy học Toán lớp 3 theo hướng trải nghiệm sáng tạo.
	CN: Trần Thị Thu Hà
TV: Trần Quốc Minh
	nt
	nt
	nt
	

	21. 
	Đề tài: Hướng dẫn sinh viên lớp cao đẳng GDTH K23 xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm chủ đề Con người và sức khỏe môn Tự nhiên- Xã hội lớp 3 trên phần mềm Violet
	Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trường Thi
	nt
	nt
	nt
	

	22. 
	Bài báo Tạp chí Dân tộc số 228, 2020: Sinh viên khởi nghiệp thời đại 4.0.
	Nguyễn Thị Diệu Hương
Võ Thị Quỳnh Nhi
	nt
	nt
	nt
	

	23. 
	Bài báo Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 272, 2020: Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh – Trường hợp của Tập đoàn Vingroup.
	Lê Thị Thu Hiền
	nt
	nt
	nt
	

	24. 
	- Bài báo Tạp chí Communications in Physics, Vol. 29, 2019: Generation of maximally entangled states by a Kerr-like nonlinear coupler interacting with external fields.
- Bài báo Journal of Chemistry, Vol. 2019: A Novel Approach for Fabricating LaMnO3 Thin Films Using Combined Microwave Combustion and Pulsed Electron Deposition Techniques.
	Đoàn Quốc Khoa
	nt
	nt
	nt
	

	25. 
	Bài báo Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 258, 2018: Mối liên hệ giữa công bố khoa học và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới, những định hướng ở Việt Nam.
	Hoàng Phước Lộc
Nguyễn Thị Ánh Dương
	nt
	nt
	nt
	

	26. 
	Bài Hội nghị về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, 2019, Huế, Việt Nam: Khai phá các tập mục hữu ích cao hiếm.
	Lê Quốc Hải
	nt
	nt
	nt
	



